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Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Hồng – Nguyễn Thị Ngọc Duyên

	MỤC TIÊU:
- Trẻ nhận biết được một số mối nguy hiểm từ những người, đồ vật xung quanh.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ ngôi nhà.
- Trẻ thực hiện được vận động “Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
- Trẻ biết thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt theo đúng quy trình các bước.
- Trẻ biết tên gọi, sự khác nhau của khối chữ nhật, khối vuông, khối tròn.
- Trẻ biết thực hiện bài tập tô, vẽ hình trong tập tạo hình đều và kín tranh.
- Trẻ biết hát đúng theo lời, theo giai điệu bài hát "Đàn gà con".
- Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện “Ba chú heo con”.
- Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo lời bài hát" Múa cho mẹ xem".
- Trẻ phân biệt được các hành vi đúng - sai trong việc bỏ rác đúng quy định.

	HÌNH THỨC
GIÁO DỤC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TRÒ CHUYỆN
	[bookmark: _GoBack]- Trò chuyện với trẻ về những hành vi không An toàn khi ở nhà.

	- Trò chuyện tìm hiểu về hoạt động trong ngày của bé ở trường.

	- Trò chuyện với từng cá nhân trẻ về thao tác đáng răng, lau tay, lau mặt….

	- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.
	- Trò chuyện cùng trẻ về cách sử dụng các từ biểuthị sự lễ phép.


	GIỜ HỌC
	HĐPTNT
- An toàn khi ở nhà một mình

	HĐPTTC
- Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	HĐPTNT
- Nhận biết, so sánh khối chữ nhật, khối vuông, khối tròn.

	HĐPTM
- Hát "Đàn gà con"

	HĐPTNN
- KC “Ba chú heo con”.

	
	HĐPTM
- Vẽ ngôi nhà



	HĐPTTC
- Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt 

	HĐPTTC
- Tô, vẽ hình 

	HĐPTTC-KNXH
- Nhận biết hành vi đúng sai trong việc bỏ rác đúng quy định
	HĐPTM
-VĐ“Múa cho mẹ xem”

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	* QSXH: Quan sát chú bảo vệ.
MĐYC: Trẻ biết tên chú và một số công việc hằng ngày của chú.
* Chơi tự do: Rèn kĩ năng vận động bật liên tục vào vòng.
MĐYC: Trẻ biết thực hiện vận động bật liên tục vào vòng.
	* TCVĐ: Bắt vịt con.
MĐYC: Trẻ biết luật chơi, cách chơi và biết phối hợp cung bạn khi chơi.
* Chơi tự do: Củng cố bật liên tục vào vòng, chạy về đích, đi cà kheo.

	* QSTN: Quan sát cây khế
MĐYC: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của cây khế.
* Chơi tự do: Rèn kĩ năng đi tiến lùi.
MĐYC:  trẻ thực hiện được vận động đi tiến lùi.
- Bật liên tục về phía trước.
	* TCDG: Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
* Chơi tự do:  Củng cố vận động đi tiến lùi, kéo co, leo thang

	* TCDG: Lộn cầu vòng.
* Chơi tự do: Củng cố bật xa 35-40cm, đi dich dắc qua 5 điểm.


	VUI CHƠI TRONG LỚP
	* TCGBCCT: 
 - Trẻ chơi với các đồ chơi: các loại trái cây, rau củ, tiền, chén, dĩa, muỗng, đũa, khăn, tạp dề, bàn, ghế.
MĐYC:
 + Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi…cho bạn chơi chung.
+ Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
* TCXD:
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: lõi chỉ, hộp màu, các khối gỗ, nắp chai, hàng rào lắp ráp …. để tạo thành mô hình theo ý thích.
 MĐYC:
+Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng.
+ Biết cùng nhau thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
* TC có luật: Chơi trốn tìm, Tìm đồ vật có dạng hình hình học.
MĐYC:
+ Trẻ biết rủ bạn cùng chơi, thỏa thuận về cách chơi 
+ Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
 * Âm nhạc: Hát “Múa cho mẹ xem".
* Tạo hình: Xé, cắt dán ngôi nhà.
* Góc toán:  Đếm số lượng hình ảnh ở góc bé giúp cô.
* TCDG: Lựa đậu.

	* TCGBCCT: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi gia đình: một số loại bánh kẹo, các loại trái cây, rau củ, tiền, chén, dĩa, muỗng, đũa, khăn, tạp dề, bàn, ghế ...
MĐYC:
+ Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về tṛ chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi, cho bạn chơi chung.
+ Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
* TCXD: 
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: các khối gỗ, cây xanh, lõi chỉ, hộp màu, nắp chai, hàng rào lắp ráp, …. để tạo thành mô hình theo ý thích.
MĐYC:
+ Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng.
+ Biết cùng nhau thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
* TC có luật: Sắp xếp theo qui tắc 1- 2, dán số lượng tương ứng.
MĐYC:
+ Trẻ biết rủ bạn cùng chơi, thỏa thuận về cách chơi.
+ Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
* Âm nhạc: Hát và vận động theo nhạc: “Múa cho mẹ xem”
* Tạo hình: Xé, cắt, dán, tô màu ngôi nhà.
* Góc toán:  Đếm, so sánh số lượng các thành viên trong nhóm bé và bạn.
* TCDG: Bún thun.

	* TCGBCCT:
- Trẻ biết sử dụng các đồ chơi làm đẹp: Tạp chí làm đẹp, dụng cụ làm đẹp, tiền thẻ khách hàng, thẻ nhân viên.
MĐYC:
+ Trẻ biết thể hiện đóng vai người khác khi chơi: người làm đẹp, khách.
+ Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về tṛò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi cho tṛò chơi chung.
+ Trẻ biết dùng vật thay thế khi cần.
* TCXD: 
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: khối gỗ, gạch, xích đu, cây xanh, nắp chai, lắp ráp để tạo thành mô hình theo ý thích.
 MĐYC: Trẻ biết “Gia công” sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để phát triển mô hình xây dựng.
+ Trẻ biết thu dọn đồ chơi nhanh gọn và sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định.
* TC có luật: Tô đồ số, các đường nét, tìm đường về nhà.
   MĐYC:
+ Trẻ biết rủ bạn cùng chơi, tuân thủ luật chơi và thu dọn đồ chơi gọn gàng.
+ Trẻ biết nhắc nhở, lắng nghe ý kiến của nhau.
* Tạo hình: Làm album hình ảnh gia đình.
* Âm nhạc: VĐ: “Cháu yêu bà”
* Góc toán: Nối hình đúng bóng với các khối chữ nhật, khối vuông, khối tròn.
* TCDG: Bún thun.

	* TCGBCCT: 
- Trẻ biết sử dụng các đồ chơi làm đẹp: Tạp chí làm đẹp, dụng cụ làm đẹp, tiền thẻ khách hàng, thẻ nhân viên.
MĐYC:
+ Trẻ biết thể hiện đóng vai người khác khi chơi: người làm đẹp, khách...
+ Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về tṛò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi cho tṛò chơi chung.
+ Trẻ biết dùng vật thay thế khi cần.
* TCXD: 
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: cây xanh, lõi chỉ, hộp màu, các khối gỗ, nắp chai, hàng rào lắp ráp để tạo thành mô hình theo ý thích.
+ Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng.
+ Biết cùng nhau thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
* TC có luật: 
Chuông reo ở đâu, xếp hình từ que tính, dán số lượng tương ứng.
MĐYC:
+ Trẻ biết rủ bạn cùng chơi, thỏa thuận về cách chơi.
+ Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
* Tạo hình: Xé, cắt, dán, tô màu, vẽ những người thân trong gia đình.
* Âm nhạc: Vận động “Thật đáng chê”.
* Góc toán:  Đếm, so sánh số lượng các thành viên trong gia đình bé và bạn.
* TCDG: Lựa đậu.
 
	* TCGBCCT: 
- Trẻ sử dụng các loại đồ chơi gia đình: bàn, ghế, khăn trải bàn, tiền, rau củ quả, bếp ga, chén, muỗng, đĩa, ly.
MĐYC:
 + Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi.
 + Trẻ biết cùng bạn chuẩn bị đồ chơi và rủ bạn cùng chơi.
 + Trẻ biết thu dọn đồ chơi nhanh, gọn gàng và để đúng nơi quy định.
* TCXD: 
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: gạch, các khối gỗ, nắp chai, hàng rào lắp ráp, hộp bánh plan để tạo thành mô hình theo ư thích.
MĐYC:
 + Trẻ biết xây dựng và sắp xếp các mô hình đa dạng về cấu trúc.
 + Trẻ biết thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
* TC có luật: 
- Trẻ biết tập đồ số, nối số lượng tương ứng, lựa đậu.
MĐYC:
+ Trẻ chơi hứng thú và có hành động chơi đúng, phù hợp với mục tiêu đề ra. Trẻ biết rủ bạn cùng chơi.
* Tạo hình: Xé, cắt, dán, tô màu, vẽ những người thân trong gia đình.
* Âm nhạc: Hát các bài hát đã học.
* Góc toán:  Đếm, so sánh số lượng các thành viên trong gia đình bé và bạn.
*TCDG: Kéo cưa lửa xẻ.


	GIỜ ĂN
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩn, món ăn.

	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.

	- Biết mời nhau khi ăn.

	- Không đùa giỡn trong giờ ăn.

	- Biết ngồi ngay ngắn khi ăn.

	GIỜ VỆ SINH
	- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Hướng dẫn thao tác đánh răng.
	- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
	- Giáo dục trẻ giữ gìn bàn ghế sạch sẽ.

	GIỜ NGỦ
	- Trẻ biết ngủ đúng tư thế và không nói chuyện trong giờ ngủ.

	- Xếp giường, cất nệm gối ngay ngắn.
	- Xếp giường, cất nệm gối ngay ngắn.
	- Xếp giường, cất nệm gối ngay ngắn.
	- Xếp giường, cất nệm gối ngay ngắn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Làm quen và đọc thuộc bài thơ “Của chung”.

	- Hát các bài hát và đọc thơ đã học.
	- Kể chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”..
	- Ôn các số và hình đã học.
	- Nghe kể chuyện “Cậu bé mũi dài” và trò chuyện về nội dung câu chuyện.



